
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG (SDL JSC)

VPĐD :Số 147A Lê Quang Định - Phường 14 - Quận Bình Thạnh – TP.HCM  

MST: 0 3 1 1 8 7 8 0 1 2

Hotline: 028.77777.369

Website: www.songdailong.com

 CHIẾT KHẤU 

CỐ ĐỊNH 

 ĐẠI LÝ 

1 4250365732412

Voltronic Super 

GranTurismo C+

RED EDITION

Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn gốc Ester

Ứng dụng tại các giải đua xe, hiệu suất Racing

API SN 

Công nghệ phụ gia Ceramic C+

Đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho các cấp nhớt SAE W50->W60

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda...

10x1L 35% 800,000 520,000

2 4250365732337
Voltronic GranTurismo C+ 

BLACK EDITION

Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Ứng dụng tại các giải đua xe, hiệu suất Racing và cả di chuyển 

thông dụng.

API SP-RC, ILSAC GF-6A

Công nghệ phụ gia Ceramic C+

Dầu gốc Ester 4X

Đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho các cấp nhớt SAE W30->W50

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda...

10x1L N/A 492,000 N/A

3 4250365732382
Voltronic GranTurismo C+ 

BLUE EDITION

Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Ứng dụng tại các giải đua xe, hiệu suất Racing và cả di chuyển 

thông dụng.

API SP-RC, ILSAC GF-6A

Công nghệ phụ gia Ceramic C+

Dầu gốc Ester 4X

Đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho các cấp nhớt SAE W20->W30

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda...

10x1L 30% 475,000 333,000

BẢNG GIÁ DẦU NHỜN VOLTRONIC_GERMANY

Email : 

Địa Chỉ : 147A Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Email : 

Địa Chỉ : 

 KÍNH GỬI : QUÝ ĐẠI LÝ  

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Song Đại Long xin chính thức thông báo giá bán các loại sản phẩm Dầu Nhờn Nhập Khẩu Cao Cấp VOLTRONIC GERMANY dành cho Quý Khách Hàng.

Bảng giá này tính theo VNĐ và có hiệu lực từ ngày 01/11/2022, cụ thể như sau:

Người Gửi : 

Bộ Phận : 

Số Điện Thoại : 

Số Phiếu :

Xuất Kho : 

Nhân Viên Giao Nhận : 

Liên Hệ: 

Người Nhận :

Bộ Phận : 

Số Điện Thoại : 

SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ VOLTRONIC DÀNH CHO XE Ô TÔ

BAO BÌ MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨMSTT TÊN SẢN PHẨM 
THÔNG TIN SẢN 

PHẨM 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 GIÁ BÁN ĐẠI 

LÝ  

Ngày   Tháng     Năm 2022

 GIÁ BÁN LẺ

NIÊM YẾT 



 CHIẾT KHẤU 

CỐ ĐỊNH 

 ĐẠI LÝ 

BAO BÌ MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨMSTT TÊN SẢN PHẨM 
THÔNG TIN SẢN 

PHẨM 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 GIÁ BÁN ĐẠI 

LÝ  

 GIÁ BÁN LẺ

NIÊM YẾT 

4 4250365730326 Voltronic 0W40 RS 
Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Sử dụng cho các dòng xe xăng, dầu diesel thương mại

API SP, ILSAC GF-6

Dầu gốc Ester 4X

SAE 0W40

Tiêu chuẩn Porsche A40

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Ford, Honda…

10x1L 30% 485,000 340,000

5 4250365733808 Voltronic 0W30 RS-R
Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Sử dụng cho các dòng xe xăng, dầu diesel thương mại

API SP-RC, ILSAC GF-6A

Dầu gốc Ester 4X

SAE 0W30

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda…

10x1L 30% 400,000 280,000

6 4250365720068
Voltronic TOURING 

TURBO 

Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Sử dụng cho dòng xe năng suất cao turbocharge

API SP-RC, ILSAC GF-6A

Dầu gốc Ester 4X

SAE W30 - W50

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda…

10x1L 30% 398,000 279,000

7 4250365733723
Voltronic 5W30 GT 

EDITION

Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Sử dụng cho các dòng xe xăng, dầu diesel thương mại

API SP-RC, ILSAC GF-6A

Dầu gốc Ester 4X

SAE 5W30

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda…

10x1L 30% 385,000 270,000

8 4250365733761
Voltronic 5W40 GT 

EDITION

Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Sử dụng cho các dòng xe xăng, dầu diesel thương mại

API SP, ILSAC GF-6

Dầu gốc Ester 4X

SAE 5W40

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda…

10x1L 30% 376,000 263,000

9 4250365712056
Voltronic 10W40 

SEMI SYNTHETIC

Dầu động cơ dành cho ô 

tô (động cơ xăng và dầu)  

Dầu động cơ bán tổng hợp

Sử dụng cho các dòng xe xăng, dầu diesel thương mại

SAE 10W40

API SN/CJ-4

Đạt các tiêu chuẩn dầu động cơ cho các dòng xe Mercedes Benz, 

BMW, Porsche, Ford, Honda…

10x1L 25% 292,000 219,000

SẢN PHẨM DẦU ĐỘNG CƠ VOLTRONIC DÀNH CHO XE GẮN MÁY 4T & MOTORSPORT



 CHIẾT KHẤU 

CỐ ĐỊNH 

 ĐẠI LÝ 

BAO BÌ MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨMSTT TÊN SẢN PHẨM 
THÔNG TIN SẢN 

PHẨM 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 GIÁ BÁN ĐẠI 

LÝ  

 GIÁ BÁN LẺ

NIÊM YẾT 

10 4250365733594
Voltronic Granturismo

XM BLACK EDITION

Dầu động cơ dành cho xe 

số 4T(PKL & PKN)

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn 4X ESTER

Sử dụng cho dòng xe số 4T trang bị bộ ly hợp ướt và khô

Đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho các cấp nhớt SAE W40->W60

API SN - JASO MA2

VISCOSITY INDEX 185

10x1L N/A 455,000 N/A

11 4250365733662
Voltronic GranTurismo

XM PLATINUM EDITION

Dầu động cơ dành cho xe 

số 4T(PKL & PKN)

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn 4X ESTER

Sử dụng cho dòng xe số 4T trang bị bộ ly hợp ướt và khô

Đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho các cấp nhớt SAE W30->W50

API SN - JASO MA2

VISCOSITY INDEX 183

10x1L N/A 450,000 N/A

12 4250365733637
Voltronic GranTurismo

XM BLUE EDITION

Dầu động cơ dành cho xe 

số 4T(PKL & PKN)

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn 4X ESTER

Sử dụng cho dòng xe số 4T trang bị bộ ly hợp ướt và khô

Đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho các cấp nhớt SAE W30->W40

API SN - JASO MA2

VISCOSITY INDEX 182

10x1L 25% 399,000 299,000

13 4260554420204
Voltronic 10W40 TSZ-4T 

BLUE EIDITION

Dầu động cơ dành cho xe 

số 4T(PKL & PKN)

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Sử dụng cho dòng xe số 4T trang bị bộ ly hợp ướt và khô

API SN -  JASO MA2

SAE 10W40

10x1L N/A 275,000 N/A

14 4250365733693
Voltronic GranTurismo

XM SCOOTER ULTIMATE

Dầu động cơ dành cho xe 

tay ga 4T(PKL & PKN)

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn 4X ESTER

Sử dụng cho dòng xe tay ga 4T trang bị bộ ly hợp khô

Đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho các cấp nhớt SAE W30->W40

API SP - JASO MB

VISCOSITY INDEX 190

10x0.8L 20% 390,000 312,000

15 4260554420204
Voltronic 10W40

PIAGGIO EDITION 

Dầu động cơ dành cho xe 

tay ga 4T(PKL & PKN)

Phiên bản đặc biệt dành 

cho xe PIAGGIO/VESPA

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn

Sử dụng cho dòng xe tay ga 4T trang bị bộ ly hợp khô

API SN - JASO MB

SAE 10W40

10x1.2L 35% 370,000 241,000

16 4250365734546 Voltronic ATF 9K8-LV Dầu hộp số tự động
Sử dụng cho các dòng xe siêu sang, xe thể thao trang bị bộ hộp số 

6-8-9 cấp
20x1L 30% 970,000 679,000

17 4250365734126 Voltronic ATF 9K2 Dầu hộp số tự động
Sử dụng cho các dòng xe thương mại trang bị bộ hộp số tự động 4 - 

5 - 6 -7 cấp 
20x1L 30% 550,000 385,000

18 4250365712964 Voltronic ATF DCG-DSG-2 Dầu hộp số tự động
Sử dụng cho các xe có bộ hộp số ly hợp kép DCG - DSG, 6-7-8-9 

cấp
20x1L 30% 700,000 490,000

SẢN PHẨM DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG DÀNH CHO XE Ô TÔ



 CHIẾT KHẤU 

CỐ ĐỊNH 

 ĐẠI LÝ 

BAO BÌ MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH SẢN PHẨMSTT TÊN SẢN PHẨM 
THÔNG TIN SẢN 

PHẨM 
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 GIÁ BÁN ĐẠI 

LÝ  

 GIÁ BÁN LẺ

NIÊM YẾT 

19 4250365744064 Voltronic 75W90 HCLS
Dầu hộp số Manual 

Transmission Gearbox

Dầu hộp số cho các dòng xe hộp số sàn

Dầu truyền động vi sai 

SAE 75W90

20x1L 30% 680,000 476,000

20 4250365710267

Voltronic VOLTRONIC ® 

Super DOT 4 Fully Synthetic 

Polyglycol 

Dầu thủy lực phanh xe ôtô 

- gắn máy. 

FMVSS 116 DOT 4/DOT 5.1

ISO 4925 CLASS 4/5.1

SAE 1704

20x1L 35% 600,000 390,000

21 4260554420471

VOLTRONIC UBS-R 

BLACKUNDERCOAT 

WATER BASE

Sản phẩm phủ gầm gốc 

nước

Sản phẩm phủ gầm gốc nước: chống rỉ sét, chống đá văng, chống 

ồn, thân thiện môi trường, bám dính tốt,…Kháng dung môi, bền 

bỉ,…cao hơn gốc dầu. Trọng lượng lên đến 1.5kg.

12x1L 55% 800,000 360,000

22 4260554420440

VOLTRONIC UBS-B 

BLACKUNDERCOAT 

BITUMEN BASE 

Sản phẩm phủ gầm gốc 

dầu 

Sản phẩm phủ gầm gốc dầu: chống rỉ sét, chống đá văng, chống 

ồn, thân thiện môi trường,… Trọng lượng lên đến 1,4kg
12x1L 45% 600,000 330,000

SDL JSC chân thành cám ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách Hàng.

Chân thành!

Trần Quang Huy 

SẢN PHẨM PHỦ GẦM Ô TÔ

Giám Đốc Điều Hành

Bảng giá trên đã bao gồm VAT + PP.

SẢN PHẨM  DẦU THỦY LỰC PHANH CHO XE ÔTÔ - GẮN MÁY


